
ベトナム語の図形 片面印刷し、中央の点線で折って、グレーの線で切り取ってください

hình tròn hình vuông

正方形

Anh ấy vẽ một hình vuông
lớn.

彼は大きな正方形を一つ描きま

す。

レッスン125 · 形と模様

円

Họ vẽ một hình tròn nhỏ.
彼らは小さい円を描きます。

レッスン125 · 形と模様

hình tam giác hình chữ nhật

長方形

Bây giờ tôi thấy một hình
chữ nhật.

今、長方形が見えます。

レッスン125 · 形と模様

三角形

Đây là một hình tam giác
nhỏ.

これは小さい三角形です。

レッスン125 · 形と模様

tròn thẳng

まっすぐ

Họ vẽ một đường thẳng.
彼らはまっすぐな線を引きます。

レッスン125 · 形と模様

丸い

Quả bóng thì tròn.
ボールは丸いです。

レッスン125 · 形と模様

cong cạnh

辺

Một hình tam giác có ba
cạnh.

三角形には三つの辺があります。

レッスン125 · 形と模様

曲がる

Bạn nhìn thấy con đường
cong.

曲がった道が見えます。

レッスン125 · 形と模様
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mép tâm

中心

Chúng tôi tô màu tâm của
hình tròn.

私たちは円の中心を塗ります。

レッスン125 · 形と模様

端

Tôi di chuyển ra mép.
私は端に移動します。

レッスン125 · 形と模様

góc họa tiết

模様

Tôi thấy một họa tiết hoa.
私は花の模様が見えます。

レッスン125 · 形と模様

隅

Anh ấy ngồi ở góc.
彼は隅に座っています。

レッスン125 · 形と模様
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